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DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÍ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2020 

(Lớp tổ chức tại: Vĩnh Phúc) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức danh/Chức vụ 

hiện tại 

Chức vụ cấp Phòng 

được quy hoạch 

I CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 

1 Bùi Thị Hương Sơn Nữ 28/10/1975 
Phó Trưởng phòng 

Tài chính - Kế toán 
 

2 Vương Văn Sơn Nam 14/5/1966 
Phó trưởng phòng  

Đào tạo 
 

3 Trần Thị Thu Hà Nữ 01/9/1970 
Phó Trưởng phòng 

Thanh tra Giáo dục 
 

4 Phạm Ngọc Trường Nam 27/10/1986 
Phó Bí thư Đoàn 

Trường 
 

5 Trần Ngọc Vũ Nam 01/4/1965 
Phó Trưởng khoa Cơ 

khí 
 

6 Trịnh Thị Thu Hằng Nữ 04/9/1971 

Phó Trưởng khoa 

Chính trị - QPAN -

GDTC 

 

7 Đỗ Văn Thái Nam 14/5/1965 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Hỗ trợ sinh viên 

khởi nghiệp và Quan 

hệ doanh nghiệp 

 

8 Nguyễn Mạnh Hà Nam 19/5/1980 
Phó trưởng Bộ môn 

Kết cấu – Vật liệu 

Phó Trưởng phòng 

Thanh tra giáo dục 

9 Ngô Hoài Thanh Nam 10/5/1979 

Giảng viên Bộ môn 

Thí nghiệm công 

trình, Khoa Công 

trình 

Phó Trưởng Phòng 

Hành chính - Quản 

trị, GĐ Trung tâm 

Hỗ trợ sinh viên 

khởi nghiệp và quan 

hệ doanh nghiệp 

10 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 26/9/1981 
Phó Trưởng Bộ môn 

Kế toán - Kiểm toán 

Phó Trưởng Khoa  

Kinh tế vận tải 

11 Lê Thị Hường Nữ 09/12/1979 

Giảng viên Bộ môn 

Hệ thống thông tin, 

khoa Công nghệ 

thông tin 

Phó Trưởng khoa 

ĐTTC, Trưởng khoa 

ĐTTC 

12 Trịnh Xuân Cảng Nam 22/7/1984 

Giảng viên, Bộ môn 

Hình họa - Vẽ kỹ 

thuật 

Phó Trưởng Khoa  

Cơ sở kỹ thuật 

13 Đặng Phương Thúy Nữ 17/5/1985 
Thư viện viên Trung 

tâm CNTT - TV 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Công nghệ 

thông tin 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức danh/Chức vụ 

hiện tại 

Chức vụ cấp Phòng 

được quy hoạch 

14 Nguyễn Thành Vinh Nam 12/12/1987 
Phó trưởng Bộ môn 

Vật Lý 

Trưởng Khoa Khoa 

học cơ bản 

15 Trần Thị Minh Phong Nữ 22/5/1972 
Kế toán viên, Phòng 

Tài chính kế toán 

Phó Trưởng phòng 

Tài chính - Kế toán 

16 Nguyễn Thu Hằng Nữ 14/12/1982 

Giảng viên, Bộ môn 

Kế toán - Kiểm toán, 

khoa KTVT 

Phó Trưởng phòng 

Tài chính - Kế toán 

II CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN 

1 Vũ Thành Hưng Nam 26/02/1980 

Phó Giám đốc Cơ sở 

đào tạo Thái Nguyên, 

phụ trách CSĐT Thái 

Nguyên 

 

2 Trịnh Minh Hoàng Nam 22/11/1984 
Phó Bí thư Đoàn 

TNCS HCM 
 

3 Đồng Minh Khánh Nữ 26/7/1978 
Trưởng Bộ môn Cơ 

sở 

Phó Giám đốc Cơ sở 

đào tạo Thái Nguyên 

4 Nguyễn Thị Thơm Nữ 06/11/1975 
Giảng viên, Phòng 

Tài chính kế toán 

Trưởng phòng Tài 

chính kế toán 

5 Nguyễn Thanh Tú Nữ 28/4/1981 

Phó Trưởng Bộ môn, 

phụ trách bộ môn 

Khoa học cơ bản 

Phó Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ, Phó 

Giám đốc Cơ sở đào 

tạo Thái Nguyên 

6 Ma Thế Cường Nam 20/02/1982 
Giảng viên, Bộ môn 

Công trình 

Phó Trưởng Phòng 

Đào tạo 

7 Bùi Thị Phương Nữ 14/6/1985 
Giảng viên, Phòng Tổ 

chức cán bộ 

Phó Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ 

8 Nguyễn Văn Tuân Nam 02/12/1982 
Giảng viên, Bộ môn 

Lý luận chính trị 

Phó Trưởng phòng 

HC-QT, Trưởng 

Phòng HC-QT 

9 Nguyễn Viết Hiếu Nam 07/10/1988 
Giảng viên, Bộ môn 

Khoa học cơ bản 

Phó Trưởng phòng 

HC-QT, Trưởng 

Phòng HC-QT 

10 Đỗ Thị Hương Thanh Nữ 15/9/1981 

Phó Trưởng Bộ môn, 

Phụ trách Bộ môn 

Kinh tế 

Phó Trưởng phòng 

Tài chính kế toán, 

Trưởng Phòng TC-

KT 

11 
Nguyễn Nam Hà 

 
Nam 01/11/1973 

GV Trung tâm Đào 

tạo bồi dưỡng nghiệp 

vụ GTVT Thái 

Nguyên 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Đào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

GTVT Thái Nguyên, 

Giám đốc Trung tâm 

Đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ GTVT 

Thái Nguyên 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Chức danh/Chức vụ 

hiện tại 

Chức vụ cấp Phòng 

được quy hoạch 

12 Hoàng Trung Thành Nam 24/7/1983 

Chuyên viên, Trung 

tâm Đào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

GTVT Thái Nguyên 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Đào tạo bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

GTVT Thái nguyên, 

Giám đốc Trung tâm 

Đào tạo bồi dưỡng 

nghiệp vụ GTVT 

Thái Nguyên 

 
 


